MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN, LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	TT
	Nội dung kiến
thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	%
tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Số CH TL
	Thời
gian
(phút)
	

	
	
	
	Số
CH
	Thời
gian
(phút)
	Số
CH
	Thời
gian
(phút)
	Số
CH
	Thời gian 

(phút)
	
	
	

	1
	Bất phương trình bậc hai một ẩn
	1.1. Dấu của tam thức bậc hai
	1
	3
	
	
	1
	7
	2
	10
	15

	
	
	1.2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn
	1
	5
	
	
	1
	13
	2
	18
	20

	
	
	1.3. Phương trình quy về phương trình bậc hai
	
	
	2
	17
	
	
	2
	17
	20

	2
	Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
	2.1. Tọa độ của vectơ
	1
	5
	1
	7
	
	
	2
	12
	15

	
	
	2.2. Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ
	1
	3
	1
	7
	
	
	2
	10
	15

	
	
	2.3. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ
	
	
	1
	11
	
	
	1
	11
	10

	
	
	2.4. Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ
	
	
	
	
	1
	12
	1
	12
	5

	Tổng 
	
	4
	16
	5
	42
	3
	32
	12
	90
	100

	Tỉ lệ (%) 
	
	25
	50
	25
	
	100

	Tỉ lệ chung (%) 
	
	75
	25
	
	100


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	TT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị
kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận
dụng

	1
	Bất phương trình bậc hai một ẩn
	1.1. Dấu của tam thức bậc hai
	Nhận biết: Xét được dấu của tam thức bậc hai.(Câu 1-0.5đ)
Vận dụng: Vận dụng được định lý về dấu của tam thức bậc hai vào bài toán chứa tham số. (Câu 5-1đ)

	1
	
	1

	
	
	1.2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn
	Nhận biết: Giải được bất phương trình bậc hai một ẩn. (Câu 2-0.5đ)
Vận dụng: Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn. (Câu 4-1đ)
	1
	
	1

	
	
	1.3. Phương trình quy về phương trình bậc hai
	Thông hiểu: (Câu 3-2đ)
· Giải được phương trình dạng [image: image2.png]VaxZ+bx+c = Jdx2+ex+f



.(Câu 3a-1đ)
· Giải được phương trình dạng [image: image4.png]vax?2+bx+c=dx+e



.(Câu 3b-1đ)
	
	2
	

	2
	Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
	2.1. Tọa độ của vectơ
	Nhận biết: Tìm được toạ độ trung điểm đoạn thẳng, trọng tâm tam giác. Tìm được tọa độ vectơ. (Câu 6a-1đ)
Thông hiểu: Áp dụng tọa độ vectơ để tìm tọa độ điểm. (Câu 6b-1đ)
	1
	1
	

	
	
	2.2. Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ
	Nhận biết: Tính được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng bằng công thức. (Câu 7b-0.5đ)
Thông hiểu: Viết được phương trình tổng quát của đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. (Câu 7a-1đ)
	1
	1
	

	
	
	2.3. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ
	Thông hiểu: Xác định được tâm và bán kính đường tròn. Viết được phương trình đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán kính. (Câu 7c-1đ)
	
	1
	

	
	
	2.4. Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ
	Vận dụng: Từ bài toán thực tế, học viên xác định được độ dài trục lớn, độ dài trục bé. Viết được phương trình chính tắc của Elip. (Câu 8-0.5đ)
	
	
	1

	Tổng
	
	4
	5
	3


4

